



TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN

Tuần từ: 22/11/2021 đến 27/11/2021

Bộ môn: HÓA 8

Tuần 12: Bài 16: PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC (T2)

 NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 
? Phương trình hóa học cho ta biết điều gì

( Phương trình hóa học cho ta biết: Tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng. Tỉ lệ này chính là tỉ lệ hệ số tối giản của mỗi chất trong phương trình.

* Viết kí hiệu và đọc tên các nguyên tố hóa học theo danh pháp IUPAC (danh pháp quốc tế), thuộc hoá trị bảng 1,2 trang 42, 43 SGK.

B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

Bài 16: PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC(T2)

I. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC


II. Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC:

Phương trình hoá học cho biết tỉ lệ về số phân tử, nguyên tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng 

Ví dụ 1: Phản ứng giữa H2 và O2 xảy ra như sau:

 2H2 + O2 ( 2H2O

- Ta có tỉ lệ: Số phân tử H2: số phân tử O2: số phân tử H2O = 2:1:2

- Tỉ lệ đó có nghĩa là cứ 2 phân tử hydrogen tác dụng vừa đủ với 1 phân tử oxygen tạo ra 2 phân tử nước

Ví dụ 2: Phản ứng giữa Al và O2 xảy ra như sau:

  4Al +  3O2 ( 2Al2O3 

- Ta có tỉ lệ: Số nguyên tử Al: số phân tử O2: số phân tử Al2O3 = 4:3:2. 

- Tỉ lệ đó có nghĩa là cứ 4 nguyên tử Al phản ứng với 3 phân tử O2 tạo thành 2 phân tử Al2O3

III. LUYỆN TẬP: 

Bài 2 SGK Hóa lớp 8 trang 57
Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a) Na + O2 .......> Na2O.

b) P2O5 + H2O .......> H3PO4.

Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất phản ứng.

Hướng dẫn giải bài 2
a) Phương trình hóa học: 4Na + O2 ( 2Na2O.

Tỉ lệ: Số nguyên tử Na: số phân tử O2: số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2.

b) Phương trình hóa học: P2O5 + 3H2O ( 2H3PO4.
Tỉ lệ: Số phân tử P2O5 : số phân tử H2O : số phân tử H3PO4 = 1 : 3 : 2.

Bài 4 SGK Hóa lớp 8 trang 58
Cho sơ đồ phản ứng sau: Na2CO3 + CaCl2 .......> CaCO3+ NaCl

a) Hãy viết thành phương trình hóa học

b) Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng (tùy chọn)

Hướng dẫn giải bài 4
a) Phương trình hóa học: Na2CO3 + CaCl2 ( CaCO3 + 2NaCl

b) Ta có: 1 phân tử Na2CO3: 1 phân tử CaCl2:1 phân tử CaCO3: 2 phân tử NaCl.

Tỉ lệ cặp chất: 

phân tử Na2CO3 : phân tử CaCl2= 1 : 1

phân tử CaCO3 : phân tử NaCl = 1 : 2

phân tử CaCl2 : phân tử NaCl = 1 : 2

phân tử Na2CO3 : phân tử CaCO3= 1 : 1

Bài 5 SGK Hóa lớp 8 trang 58
Biết rằng kim loại magie Mg tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hidro H2 và chất magie sunfat MgSO4
a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử magie lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng.

Hướng dẫn giải bài 5
a) Phương trình hóa học phản ứng:

Mg + H2SO4 →  MgSO4 +  H2
b) Nguyên tử Mg : phân tử H2SO4= 1 : 1

Nguyên tử Mg : phân tử H2 = 1 : 1

Nguyên tử Mg : phân tử MgSO4= 1 : 1

Bài 7 SGK Hóa lớp 8 trang 58
Hãy chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp dặt vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hóa học sau?

a) ?Cu + ? .......> 2CuO

b) Zn + ?HCl .......> ZnCl2 + H2
c) CaO + ?HNO3.......> Ca(NO3)2 + ?

Hướng dẫn giải bài 7
a) 2Cu + O2 → 2CuO

b) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
c) CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

Bài 17.  BÀI LUYỆN TẬP 3

 NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 

1. Phản ứng hoá học là gì? 

2. Phát biểu nội dung của định luật bảo toàn khối lượng ? Viết biểu thức tổng quát của nội dung định luật.

3. Trình bày các bước lập phương trình hoá học? 

   4. Ý  nghĩa của phương trình hoá học? 

* Nắm chắc việc áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và cách lập phương trình hóa học.

B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

Bài 17.  BÀI LUYỆN TẬP 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1. Hiện tượng hóa học:

- Hiện tượng hóa học chất có sự biến đổi từ chất này thành chất khác.

- Quá trình biến đổi của chất như thế được gọi là phản ứng hóa học.

- Dựa vào định luật bảo toàn khối lượng tính được khối lượng một chất khi biết khối lượng của các chất khác trong phản ứng.

2. Phương trình hóa học:

– Phương trình hóa học gồm công thức hóa học của các chất trong phản ứng với hệ số thích hợp sao cho số nguyên tử mỗi nguyên tố ở hai bên đều bằng nhau.

– Để lập phương trình hóa học ta phải cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố (và số nhóm nguyên tử, nếu có).

Thí dụ, lập phương trình hóa học của phản ứng có sơ đồ sau:

Al + HCl .......> AlCl3 + H2
Trước hết ta làm chẵn số nguyên tử H ở bên trái:

Al + 2HCl ......> AlCl3 + H2
Bắt đầu cân bằng số nguyên tử Cl. Bội số chung nhỏ nhất của 2 và 3 là 6, do đó:

Al + 6HCl ......> 2AlCl3 + H2
Tiếp đến cân bằng số nguyên tử Al và H. Hãy tìm hệ số thích hợp cho phương trình hóa học:

?Al + 6HCl ......> 2AlCl3 + ?H2

Vậy: 2Al + 6HCl ......> 2AlCl3 + 3H2
– Từ phương trình hóa học ta rút ra được tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng, tỉ lệ này bằng đúng tỉ lệ hệ số trước công thức hóa học mỗi chất.

II. LUYỆN TẬP:

Bài Tập 1 Trang 60 SGK Hóa Học Lớp 8

Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí N2 và khí H2 tạo ra amoniac NH3:
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Hãy cho biết:

a. Tên các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng.

b. Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào? Phân tử nào biến đổi, phân tử nào được tạo ra?

c. Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng bao nhiêu, có giữ nguyên không?

d. Phương trình hóa học của phản ứng  

Lời Giải Bài Tập 1 Trang 60 SGK Hóa Học Lớp 8
Câu a: Chất tham gia: Nitrogen N2, Hydrogen H2
Sản phẩm: amoniac NH3
Câu b: Trước phản ứng, hai nguyên tử Hydrogen liên kết với nhau. Sau phản ứng, ba nguyên tử Hydrogen liên kết với một nguyên tử Nitrogen. Phân tử Hydrogen và nguyên tử Nitrogen biến đổi, phân tử amoniac được tạo ra.

Câu c: Số nguyên tử nguyên tố N trước và sau phản ứng đều là 2. Số nguyên tử nguyên tố H trước và sau phản ứng đều bằng 6.

Như vậy, số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng không thay đổi.

Câu d: Phương trình hóa học:  
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Bài Tập 3 Trang 61 SGK Hóa Học Lớp 8

Calcium carbonate CaCO3 là thành phần chính của đá vôi. Khi nung đá vôi xảy ra phản ứng hóa học sau:

Calcium carbonate  → Calcium oxide + Carbon dioxide 
Biết rằng khi nung 280 kg đá vôi tạo ra 140 kg Calcium oxide CaO (vôi sống) và 110 kg khí Carbon dioxide CO2.

a. Viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng.

b. Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng Calcium carbonate chứa trong đá vôi.

Lời Giải Bài Tập 3 Trang 61 SGK Hóa Học Lớp 8
Câu a: Phương trình hóa học:

CaCO3 
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Viết công thức về khối lượng: 
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b- Khối lượng CaCO3 đã phản ứng 


[image: image5.wmf]3
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 = 140 + 110 = 250 kg 

=> Tỉ lệ % CaCO3 chứa trong đá vôi : 

% mCaCO3 = 250 : 280x100% = 89,3%

* CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG
Chọn đáp án đúng
Câu 1: Cho phương trình phản ứng sau: 4FeS2 + 11O2 
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 x Fe2O3 + 8 SO2
x là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1
Câu 2: Viết phương trình hóa học của kim loại Iron tác dụng với dung dịch sulfuric acid H2SO4  loãng biết sản phẩm là Iron (II) sulfate FeSO4và có khí hydrogen thoát ra

A. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
B. Fe + H2SO4 → Fe2SO4 + H2
C. Fe + H2SO4 → FeSO4 +S2
D. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2S
Câu 3: Điền hệ số thích hợp phản ứng hóa học sau:  Fe2O3 + CO 
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 Fe + CO2
A.  1:2:3:1

B.  1:3:2:3

C.  1:2:1:1

D.  1:1:1:1

Câu 4: Xét phản ứng hóa học sau: Fe3O4 + aHCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
Trong các hệ số trên hệ số a là:

A. 8

B. 6

C. 2

D. 4

Câu 5: Tỉ lệ hệ số tương ứng của chất tham gia và chất tạo thành của phương trình sau:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
A. 1:2:1:2

B. 1:2:2:1

C. 2:1:1:1

D. 1:2:1:1

DẶN DÒ

*** Các em xem trước bài 18 “Mol ”.

       Chú ý thuộc hoá trị bảng 1, 2 trang 42, 43 SGK.

Học sinh đăng nhập vào trang K12online và dùng mã số, để học, tương tác với GVBM và nộp bài theo yêu cầu bài học. 

………………HẾT………………
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